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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một hình chữ nhật có diện tích 729. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

A. 81 B. 1458 C. 108 D. 110

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
𝑥 + 14

𝑥 − 4
. Giá trị 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 quyết định dấu của đạo hàm bằng

A. 18 B. 10 C. −18 D. 57

Câu 3. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥2 + 5

𝑥 + 1
 là giao của hai tiệm cận. Tổng hai toạ độ tâm bằng

A. −2 B. −1 C. −3 D. 3

Câu 4. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, parabol (𝑃 ) : 𝑦2 = 20𝑥 có tiêu điểm là

A. 𝐹(0; 5) B. 𝐹(10; 0) C. 𝐹(5; 0) D. 𝐹(20; 0)

Câu 5. Nghiệm của phương trình log3 𝑥 = 6 là

A. 729 B. 216 C. 6 D. 18

Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên 𝑥 ∈ [0; 20] thoả mãn log3(𝑥 − 5) ≤ 3?

A. 15 B. 14 C. 6 D. 16

Câu 7. Giá trị cực tiểu của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 6 bằng bao nhiêu?

A. −8 B. 1 C. 8 D. 4

Câu 8. Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 − 3 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (−2; 6;−9). Độ dài |𝑢⃗| bằng

A. 17 B. 11 C. 12 D. 121
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Câu 10. Cho khối lăng trụ đứng 𝐴𝐵𝐶.𝐴′𝐵′𝐶′ (như hình vẽ) có thể tích bằng 162 và chiều cao 𝐴𝐴′ = 9. Tính 

diện tích đáy 𝑆𝐴𝐵𝐶 .
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Câu 11. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 25 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)

Tần số 3 6 3 10 3

Phương sai của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 7, 66 B. 2, 13 C. 1, 25 D. 1, 57

Câu 12. Cho hai hàm số 𝑓 , 𝑔 có lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = −1 và lim
𝑥→𝑥0

𝑔(𝑥) = −9. Giá trị lim
𝑥→𝑥0

[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] bằng

A. 9 B. 8 C. −1 D. −10

Câu 13. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (−3; 9;−6) và 𝑏⃗ = (−3;𝑚;−3). Tìm số thực 𝑚 để 𝑎⃗ ⟂ 𝑏.⃗

A. 0 B. −27 C. 3 D. −3

Câu 14. Cho hình hộp 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′. Mặt phẳng nào sau đây song song với đường thẳng 𝐴𝐵?

A. (𝐴𝐵𝐶𝐷) B. (𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′) C. (𝐴𝐵𝐶𝐷′) D. (𝐴𝐵𝐵′𝐴′)

Câu 15. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 𝑐 = 21, 𝐴𝐶 = 𝑏 = 5 và 𝐴 = 60∘. Độ dài cạnh 𝐵𝐶 bằng

A. 361 B. 19 C. 23, 9 D. 26

Câu 16. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 6𝑥2 − 9𝑥 + 1 có đồ thị (𝐶). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 

để đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt.

A. 1 < 𝑚 < 5 B. −3 < 𝑚 < −1 C. 1 ≤ 𝑚 ≤ 5 D. 𝑚 < 1 hoặc 𝑚 > 5

Câu 17. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 − 3 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (0;+∞) B. (−∞;−2) C. (−2; 0) D. (0; 2)
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Câu 18. Một đội tình nguyện có 10 tình nguyện viên, trong đó có 7 bạn nữ và 3 bạn nam. Số cách chọn ra ba 

bạn giữ ba chức vụ khác nhau là tổ trưởng, tổ phó và thủ quỹ bằng

A. 30 B. 1000 C. 120 D. 720

Câu 19. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 34 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)

Tần số 6 3 12 5 8

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

A. 5 B. 1 C. 4 D. 2, 07

Câu 20. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = 𝑒29𝑥 tại 𝑥 = 0 bằng

A. 29 B. 𝑒29 C. 1 D. 0

Câu 21. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá 𝑝 thì lượng cầu là 𝑞(𝑝) = 240 − 4𝑝. Chi phí biến đổi là 2 trên 

mỗi sản phẩm và chi phí cố định là 30. Giá bán tối ưu là

A. 62 B. 2 C. 29 D. 31

Câu 22. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho vectơ 𝑢⃗ = (4; 4; 2). Độ dài của vectơ 2𝑢⃗ bằng

A. 6 B. 12 C. 72 D. 24

Câu 23. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴(−4; 5;−2), 𝐵(−2; 3;−3), 𝐶(0;−5;−1), 

𝐷(−3; 2;−1). Thể tích khối tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 bằng:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

Câu 24. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(5;−3;−4), 𝐵(10;−13; 6). Điểm 𝑀  thuộc đoạn 𝐴𝐵 và 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 =

2 : 3. Tọa độ 𝑀  là

A. 𝑀(8;−9; 2) B. 𝑀(7;−7; 0) C. 𝑀(6;−5;−2) D. 𝑀(10;−13; 6)

Câu 25. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 32 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)

Tần số 5 12 4 4 7

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 1, 98 B. 2, 5 C. 1, 41 D. 14, 38
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